              UBND QUẬN CẨM LỆ 
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:  267 /PGDĐT-TĐ
                               Cẩm Lệ, ngày  12  tháng  5   năm 2010
V/v Báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng

     Năm học 2009- 2010
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS thuộc quận.


Để có cơ sở xét duyệt các danh hiệu thi đua năm học 2009 - 2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ yêu cầu nhà trường xét thi đua theo nội dung sau:
1. Căn cứ các văn bản đã ban hành:

- Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

- Các công văn về nội dung và Bảng điểm thi đua của Phòng GD&ĐT qui định về các tiêu chí thi đua năm học 2009-2010.
2. Các biểu mẫu nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Bảng tổng hợp đề nghị các danh hiệu thi đua của Nhà trường.

Mẫu 1: Danh sách đề nghị công nhận Lao động tiên tiến.
Mẫu 2: Danh sách đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Mẫu 3: Danh sách đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc.

Mẫu 4: Danh sách đề nghị công nhận trường tiên tiến.

Mẫu 5: Danh sách đề nghị công nhận đơn vị, trường tiên tiến xuất sắc.

Mẫu 6: Danh sách cá nhân đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Mẫu 7: Danh sách cá nhân đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen.

Mẫu 8: Danh sách đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua thành phố.
Mẫu 9: Danh sách đề nghị công nhận tập thể lao động tiên tiến.

Mẫu 10: Danh sách đơn vị đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen.

Mẫu 11: Danh sách đơn vị đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.


Bảng khai thành tích cá nhân, tập thể (Lưu ý báo cáo thành tích không ghi đề nghị tên đơn vị khen, đóng tập, dán gáy, trang bìa dùng giấy thường, không dùng giấy thơm).

3. Về danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua: 
Chủ tịch Hội đồng thi đua nhà trường căn cứ điều 22,23,24,27,28 của Luật thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2003 để thực hiện.

4. Tập thể được công nhận Tập thể LĐTT, LĐTTXS phải có giấy chứng nhận Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh năm 2009, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, trường học văn hóa năm học 2009 - 2010. Cá nhân được công nhận CSTĐ, đề nghị khen thưởng đối với Thành phố, Bộ phải có chi bộ xác nhận tư cách Đảng viên.

5. CSTĐ cơ sở theo chỉ tiêu PGD qui định, CSTĐ cấp thành phố đối với CBQL chỉ tiêu có hạn, đề nghị Hội đồng thi đua các trường khi xét duyệt công nhận phải xem xét kỹ về hiệu quả và chất lượng công việc của CBQL đã hoàn thành một cách xuất sắc được tập thể tín nhiệm và suy tôn.

6. Hồ sơ thi đua của trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

6.1. Các loại biểu mẫu theo hướng dẫn (Lưu ý để rời, không đóng tập).

6.2. Báo cáo thành tích của đơn vị Trường Tiên tiến (theo mẫu M1) đánh vi tính cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, có bìa và ký xác nhận đầy đủ theo yêu cầu (nộp 2 bản). 
6.3. Báo cáo thành tích cá nhân đối với danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (theo mẫu M2) đánh vi tính cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, có bìa và ký xác nhận đầy đủ theo yêu cầu (nộp 2 bản). 
6.4. Báo cáo thành tích Tập thể Lao động Xuất sắc, Trường Tiên tiến xuất sắc, Chiến sĩ thi đua thành phố, Trường đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen, trường đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, cá nhân đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen, cá nhân đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen (theo mẫu M3) đánh vi tính cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, có bìa và ký xác nhận đầy đủ theo yêu cầu. (nộp 6 bản). 
6.5. Bảng chấm điểm thi đua Phòng GD&ĐT, đề nghị các trường nộp theo thời gian qui định của công văn hướng dẫn.
6.6. Giấy chứng nhận cá nhân và Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh năm 2009, giấy chứng nhận cơ quan văn hóa năm 2009 và Công đoàn vững mạnh năm 2010 (mỗi loại nộp 01 bản photo) đối với CSTĐ, trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.

Tất cả hồ sơ thi đua của trường phải đúng mẫu, đầy đủ theo quy định và bỏ vào phong bì, bên ngoài ghi rõ tên đơn vị.
7. Thời gian nộp hồ sơ thi đua về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 28/5/2010 (Đ/c Ngô Thùy Hạnh nhận).
Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc và nộp hồ sơ thi đua cuối năm học 2009-2010 về phòng GD&ĐT đúng thời gian qui định./.
Nơi nhận :                            




TRƯỞNG PHÒNG
- Như  trên;






- Lưu: VT, TĐ.
 

          











(Đã ký và đóng dấu)
          Hoàng Cầm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 2009 - 2010

Đơn vị: Trường: ......................................................

I. Tổng số CBGVNV: (tính biên chế và hợp đồng trong ngân sách Nhà nước): ......... người.

II. Số lượng và các danh hiệu thi đua: 

1. Lao động Tiên tiến: .................... người.

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở: ................ người.

3. Tập thể lao động xuất sắc: ........... tổ
4. Trường Tiên tiến: .........................

5. Trường Tiên tiến xuất sắc: ..................

6. Xếp loại tiêu chí thi đua:  XS:..........., Tốt:........., TB:.........,Yếu:.......
7. Cá nhân đề nghị Bộ GD&ĐT khen: ............... người.

8. Cá nhân đề nghị UBND thành phố khen thưởng: ............. người.

9. Chiến sĩ thi đua thành phố: ................... người.

10. Tập thể lao động tiên tiến: ................... tổ.

11. Đơn vị đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen: .............
12. Đơn vị đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen: ......................
ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 1

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng
Mẫu này gửi về địa chỉ email: thuyhanhpgd@gmail.com)


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 2

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SĨ THI ĐUA 
CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Bảo lưu SKKN loại/năm/cấp
	SKKN 2009-2010 loại/cấp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 3
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)

	TT
	Tên tổ
	Đơn vị
	Số lượng CSTĐ cơ sở 

Năm học 2009-2010
	Tỷ lệ so với tổng số

	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 4
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIÊN TIẾN 
NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)

	TT
	Đơn vị
	Số lượng tập thể 

LĐXS
	Số lượng tập thể 

LĐTT
	Số lượng CSTĐ cơ sở


	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 5
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC

NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)

	TT
	Đơn vị
	Số lượng tập thể 

LĐXS
	Số lượng tập thể 

LĐTT
	Số lượng CSTĐ cơ sở


	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BẢN  TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA

NĂM HỌC 2009 - 2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)


Mẫu 6

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Điểm tự chấm
	Xếp loại

(Xuất sắc, tốt, khá, trung bình,yếu)

	1
	Thực  hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh; chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.
	
	

	2
	Thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
	
	

	3
	Công tác chuyên môn (MN, TH, THCS) .
	
	

	4
	Công tác Chống mù chữ - phổ cập giáo dục.
	
	

	5
	Công tác TCCB, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ.
	
	

	6
	Công tác xã hội hoá giáo dục.
	
	

	7
	Công tác ngoại khoá và y tế trường học.
	
	

	8
	Công tác kế hoạch, xây dựng CSVC, tài chính kế toán, thư viện thiết bị trường học.
	
	

	9
	Công tác kiểm tra, thanh tra trường học.
	
	

	10
	Công tác tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương.
	
	

	11
	Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.
	
	

	12
	Công tác thi đua - khen thưởng.
	
	

	13
	Công tác báo cáo, quản lý thông tin 2 chiều.
	
	


       Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 7
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT KHEN 
NĂM HỌC 2009 - 2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị 

	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 8
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị 
	Ghi chú

	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 9
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SĨ THI ĐUA

THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị 
	Số năm đạt 

Chiến sĩ thi đua cơ sở

	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2009

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 10
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)
	TT
	Tên tổ
	Đơn vị
	Số lượng LĐTT
	Ghi chú

	
	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 11
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ  TẶNG BẰNG KHEN 

NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)
	TT
	Đơn vị
	Đạt đơn vị tiên tiến
xuất sắc mấy năm
	Ghi chú

	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 12
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ BỘ GD&ĐT TẶNG BẰNG KHEN 

NĂM HỌC 2009-2010
(Đánh danh sách bằng vi tính trên tờ giấy riêng)
	TT
	Đơn vị
	Đạt đơn vị tiên tiến
xuất sắc mấy năm
	Ghi chú

	
	
	
	


            Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu M1

BẢNG  KHAI THÀNH TÍCH ĐƠN VỊ
Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Tổng số CBGVNV:



; trong đó giáo viên:

Tổng số học sinh:




; tổng số lớp:

Tóm tắt thành tích trong năm học

1- Thực hiện nhiệm vụ năm học

2- Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

3- Thực hiện môi trường giáo dục, xây dựng và sử dụng CSVC

4- Thực hiện cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác
5- Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

6- Xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường
7- Các danh hiệu thi đua đạt được trong năm học qua.

8- Danh hiệu thi đua trong năm học.

................., ngày      tháng     năm 2010
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN




HIỆU TRƯỞNG

ĐƠN VỊ .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu M2
BẢNG KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

- Họ và tên:

- Sinh năm:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ được giao:

Tóm tắt thành tích

1- Phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức.

2-  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kế hoạch, hiệu quả, chất lượng, tinh thần trách nhiệm.

3- Sáng tạo, thực hiện áp dụng, hiệu quả.

4- Học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
5- Tham gia xây dựng tập thể
6- Danh hiệu thi đua đạt được trong năm.

Xác nhận của đơn vị



................., ngày      tháng     năm 2010
       Hiệu trưởng






Người khai
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CƠ QUAN




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN HÀNH VĂN BẢN


     Số: ............/BC- ............                                          ..........................., ngày        tháng      năm 2010
Mẫu M3
BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng .....................................................................

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

     1. Đặc điểm, tình hình:


- Tên đơn vị
: ......................................................................................................

                                 ......................................................................................................


- Địa chỉ
: ......................................................................................................


- Điện thoại
: ......................................................................................................

- Email
: ......................................................................................................

- Quá trình thành lập:


- Cơ cấu tổ chức:


- Cơ sở vật chất:


- Thuận lợi:


- Khó khăn:

     2. Chức năng nhiệm vụ:
     II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Tình hình phát triển:

2. Chất lượng giáo dục:

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
     III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
     IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG:


- Năm học 2004 - 2005:


+ Trường Tiên tiến xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (hoặc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) tặng Bằng khen tại Quyết định số ........./.......... ngày ........../......../...........

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh tại Quyết định số ........./.......... ngày ........../......../........... của Đảng uỷ.................................


+ Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ..........................tại Quyết định số ........./.......... ngày ........../......../........... 


+ ...............................(của Chi đoàn, nếu có)


+ ...............................(của Liên đội nhà trường, nếu có)
- Năm học 2005 - 2006:
Tương tự như trên

- Năm học 2006 - 2007:
Tương tự như trên

- Năm học 2007 - 2008:
Tương tự như trên

- Năm học 2008 - 2009:
Tương tự như trên

- Năm học 2009 - 2010:

Đã được xét và đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (hay Bộ trưởng GD&ĐT) tặng thưởng Trường tiên tiến xuất sắc

- .............................................


- ............................................

Trên đây là báo cáo thành tích hoạt động trong ..............năm qua của ................................................................................ Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét trình (Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước) tặng thưởng (Huân chương Lao động hạng .........., Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cho .................................../.
	Xét và đề nghị của Hội đồng TĐ-KT

Ngành GD&ĐT quận Cẩm Lệ
	......................................

.............................



	Xét và đề nghị của Hội đồng TĐ-KT

Quận Cẩm Lệ
	Xét và đề nghị của Hội đồng TĐ-KT

Ngành GD&ĐT thành phố Đà Nẵng




	Xác nhận và đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


